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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: 	ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 
(Ngành: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG)
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thảo luận, bài tập: 10 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Môn học tiên quyết: Anh văn 2

· Tính chất:
Học phần nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ và vốn từ vựng cần thiết để hiểu được những tình huống thông thường trong các cuộc giao dịch và đối thoại về thời trang. Học phần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành
- Các điểm ngữ pháp căn bản thường gặp trong những văn bản chuyên ngành
- Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các tình huống thuộc lĩnh vực thời trang
Những nội dung trên được lồng ghép vào các nhóm chủ điểm chuyên ngành may – thời trang bao gồm:
Unit 1: Introduction to fashion (Giới thiệu về thời trang)
Unit 2: Textiles (Hàng dệt may)
Unit 3: Garment construction (Kiến tạo quần áo)
Unit 4: Production (Sản xuất)
Unit 5: Retail (Bán lẻ)

II. Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:
· Kiến thức:
- Hiểu được những từ vựng và thuật ngữ trong chuyên ngành may-thời trang
- Nắm bắt được những điểm ngữ pháp căn bản để đọc hiểu các văn bản liên quan đến lĩnh vực may – thời trang
- Khái quát kiến thức về quá trình tạo ra một sản phẩm may mặc từ khâu thiết kế tạo mẫu đến khâu sản xuất, bán lẻ, …
· Kỹ năng:
- Giao tiếp căn bản (nghe - nói) trong lĩnh vực may – thời trang
- Đọc hiểu các văn bản, tài liệu chuyên ngành may – thời trang
- Viết được những loại văn bản cơ bản trình bày ý kiến về các vấn đề trong lĩnh vực may mặc, thiết kế thời trang.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có thái độ tích cực trong quá trình học, giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Unit 1: INTRODUCTION TO FASHION
1. Vocabulary: Job titles (Starter/ T.5)
1. Listening: Job titles and job responsibilities (Bài tập 1, 2/ T.5-6)
1. Vocabulary: Synonyms (Bài tập 3/ T.6) 
1. Reading: Job advertisements (Bài tập 4/ T.7)
1. Grammar: Gerunds (Bài tập 5/ T.8)
1. Vocabulary: Fashion garments (Bài tập 6/ T.8)
1. Vocabulary: Parts of garments (Bài tập 7/ T.9)
1. Vocabulary: Color groups ((Bài tập 10/ T.10)
1. Speaking: Role play – Discuss a fashion project (T.10, Bài tập 14/ T.12)
1. Reading: Starting a career in fashion (Output/ T.13)
1. Speaking: Discussion 
1. Writing: Write a descriptive paragraph
*Topic: What job do you like best in fashion industry?Describe the key responsibilities and the skills required by the job.
1. Self-study
13.1. Reading: “Sewing Equipment and Tools” (Supplementary material)
13.2. Listening: bài 11, 12, and 13 trang 11-12
13.3. Reading: “Sewing Machine” (Supplementary material)

Chương 2:       TEXTILES
1. Vocabulary: Textiles (Starter+ Bài tập 1/ T.23-24)
2. Vocabulary: Textile production process (Bài tập 2/ T.24)
3. Listening: Textile production process (Bài tập 3-4/ T.25)
4. Writing: Sequencing words (Bài tập 5/ T. 25)
5. Speaking: Role-play – At a commercial exhibition (T.27 + Bài tập 12/ T.27)
6. Grammar: Passive Voice in Simple present tense (Bài tập 5-6/ T.25)
7. Listening: Fabric production service (Bài tập 7-8/ T.26)
8. Reading: Care instructions for the garments (Bài tập 9/ T.26)
9. Grammar: Imperatives (Bài tập thêm)
10. Reading: Fur, Real, Fake, or nothing? (Output/ T. 28)
11. Speaking: Discussion (câu hỏi T.28)
12. Writing: Write a time-order paragraph
* Topic: Choose a simple piece of garment and write a short instruction on how to make it.
13. Self-study
13.1. Reading: “Fibre to Fabric” (Supplementary material)
13.2. Listening: bài tập 10, 11 trang 27
13.3. Reading: bài “Guide to home laundering and dry-cleaning symbols”

MIDTERM TEST

Chương 3:       GARMENT CONSTRUCTION 
1. Vocabulary: Pattern-making equipment (Starter/ T.29)
2. Vocabulary: Pattern making process (Bài tập1/ T.30)
3. Vocabulary: Pattern pieces (Bài tập 3,4, 5/ T.31-32)
4. Listening: Garment patterns (Bài tập 6,7/ T.32)
5. Grammar: Phrasal verbs (Bài tập 8/ T.33)
6. Speaking: Role play – Conversations between pattern makers (T.33)
7. Vocabulary: Cuts and silhouettes (Bài tập 9/ T.34)
8. Vocabulary: CAD garment patterns (Bài tập 12/ T.35)
9. Reading: Does one size really fit all? (Output/ T.36)
10. Speaking: Discussion (T. 36)
11. Writing: Write an argumentative paragraph
* Topic: Should there be one international sizing code? Why or why not?
12. Self-study
12.1. Reading: bài “Body measurement” (Supplementary material)
12.2. Listening: bài tập 10, 11/ T.35

Chương 4:   PRODUCTION
1. Vocabulary: The factory production of garments (Starter/ T.37)
2. Vocabulary: Problems in production process (Bài tập 1/ T.38)
3. Listening: Production problems (Bài tập 2,3/ T38-39)
4. Grammar: Because – Because of – So (Bài tập 4/ T.39)
5. Vocabulary: Methods of packing (Bài tập 5, 6, 7/ T.39-40)
6. Listening: Packaging preferences (Bài tập 8, 9/ T.40-41)
7. Reading: Company profile: UNIQLO and its Takumi Team (Output/ T.42)
8. Speaking: Discussion (T. 42)
9. Writing: Write a cause and effect paragraph
* Topic: Defective garments are one of the popular problems in the production process. What are the causes of that problem
10. Self-study
10.1 Reading: bài “Hand Sewing Techniques” (Supplementary material)
10.2. Listening: Bài tập 10, 11/ T.41

Chương 5:       RETAIL
1. Vocabulary: Window and in-store display tools (Starter/ T.60)
2. Vocabulary: Display types (Bài tập 1, 2, 3/ T.61-62)
3. Listening: Setting up a window display (Bài tập 4, 5/ T.62-63)
4. Grammar: Making requests (Bài tập 6/ T.63)
5. Reading: A buyer for a clothing retailer (Bài tập 7/ T.64)
6. Speaking: Role-play – Negotiation (T.66+Bài tập 10/ T.66)
7. Reading: From High-street to the Internet Highway: E-commerce (Output/ T.67)
8. Speaking: Discussion (T.67)
9. Writing: Write a pros and cons paragraph
* Topic: 
Pros and cons of buying clothing and accessories online
10. Self-study
10.1.    Reading: bài “Fashion Selling Guide” (Supplementary material)
10.2. Listening: Bài tập 8, 9/ T.65
10.3. Reading: bài “How to start a fashion line in today’s market”
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	Tổng cộng
	30
	18
	10
	2





2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:       INTRODUCTION TO FASHION                     Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Mở rộng vốn từ: Công việc và trách nhiệm công việc trong ngành công nghệ thời trang (job titles and responsibilities in fashion technology); loại quần áo, bộ phận quần áo, nhóm màu (fashion garments, parts of garments, color groups)
· Luyện tập ngữ pháp: cách sử dụng ngữ danh động từ (gerunds)
· Luyện tập kĩ năng nghe: nghe ý chính và chi tiết (listen for general ideas and specific information)
· Luyện tập kĩ năng đọc: đọc ý chính (skimming), luyện tập kĩ năng đoán nghĩa từ vựng dựa vào ngữ cảnh.
· Luyện tập kĩ năng nói: làm một đoạn đối thoại để bàn bạc về một dự án thời trang (fashion project)
· Luyện tập viết một đoạn văn miêu tả (descriptive paragraph)
2. Nội dung chương:
1. Vocabulary: Job titles (Starter/ T.5)
2. Listening: Job titles and job responsibilities (Bài tập 1, 2/ T.5-6)
3. Vocabulary: Synonyms (Bài tập 3/ T.6) 
4. Reading: Job advertisements (Bài tập 4/ T.7)
5. Grammar: Gerunds (Bài tập 5/ T.8)
6. Vocabulary: Fashion garments (Bài tập 6/ T.8)
7. Vocabulary: Parts of garments (Bài tập 7/ T.9)
8. Vocabulary: Color groups ((Bài tập 10/ T.10)
9. Speaking: Role play – Discuss a fashion project (T.10, Bài tập 14/ T.12)
10. Reading: Starting a career in fashion (Output/ T.13)
11. Speaking: Discussion 
12. Writing: Write a descriptive paragraph
*Topic: What job do you like best in fashion industry?Describe the key responsibilities and the skills required by the job.
13. Self-study
13.1. Reading: “Sewing Equipment and Tools” (Supplementary material)
13.2. Listening: bài 11, 12, and 13 trang 11-12
13.3. Reading: “Sewing Machine” (Supplementary material)

Chương 2:       TEXTILES		                     Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Mở rộng vốn từ: hàng dệt may và quy trình sản xuất hàng dệt may (textiles and textile production process).
· Luyện tập ngữ pháp: Câu bị động ở thì hiện tại đơn (Passive Voice in Simple present tense), Câu cầu khiến (Imperatives)
· Luyện tập kĩ năng đọc: đọc chi tiết (scanning)
· Luyện tập kĩ năng nghe: Nghe từ khóa (key words), nghe chi tiết (specific information), nghe ý chính (main ideas) 
· Luyện tập kĩ năng viết: những từ giải thích trình tự của một quy trình (sequencing words)
· Luyện tập kĩ năng nói: làm một đoạn đối thoại ở khu triển lãm thương mại; viết đoạn văn theo thứ tự thời gian (time-order paragraph)
2. Nội dung chương:
1. Vocabulary: Textiles (Starter+ Bài tập 1/ T.23-24)
2. Vocabulary: Textile production process (Bài tập 2/ T.24)
3. Listening: Textile production process (Bài tập 3-4/ T.25)
4. Writing: Sequencing words (Bài tập 5/ T. 25)
5. Speaking: Role-play – At a commercial exhibition (T.27 + Bài tập 12/ T.27)
6. Grammar: Passive Voice in Simple present tense (Bài tập 5-6/ T.25)
7. Listening: Fabric production service (Bài tập 7-8/ T.26)
8. Reading: Care instructions for the garments (Bài tập 9/ T.26)
9. Grammar: Imperatives (Bài tập thêm)
10. Reading: Fur, Real, Fake, or nothing? (Output/ T. 28)
11. Speaking: Discussion (câu hỏi T.28)
12. Writing: Write a time-order paragraph
* Topic: Choose a simple piece of garment and write a short instruction on how to make it.
13. Self-study
13.1. Reading: “Fibre to Fabric” (Supplementary material)
13.2. Listening: bài tập 10, 11 trang 27
13.3. Reading: bài “Guide to home laundering and dry-cleaning symbols”

MIDTERM TEST 						        Thời gian: 2 giờ

Chương 3:       GARMENT CONSTRUCTION                     Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Mở rộng vốn từ: dụng cụ tạo mẫu (pattern-making equipment), tiến trình thiết kế mẫu (pattern making process), bộ phận mẫu (pattern pieces); hình cắt và bóng cắt (cuts and silhouettes), mẫu trang phục CAD (CAD garment patterns)
· Luyện tập ngữ pháp: cụm động từ (Phrasal verbs)
· Luyện tập kĩ năng đọc
· Luyện tập kĩ năng nghe: Nghe từ khóa (key words) và chi tiết (specific information).
· Luyện tập kĩ năng nói: đoạn đối thoại giữa những nhà thiết kế mẫu.
· Luyện tập viết một đoạn văn nêu ý kiến cá nhân (argumentative paragraph)
2. Nội dung chương:
1. Vocabulary: Pattern-making equipment (Starter/ T.29)
2. Vocabulary: Pattern making process (Bài tập1/ T.30)
3. Vocabulary: Pattern pieces (Bài tập 3,4, 5/ T.31-32)
4. Listening: Garment patterns (Bài tập 6,7/ T.32)
5. Grammar: Phrasal verbs (Bài tập 8/ T.33)
6. Speaking: Role play – Conversations between pattern makers (T.33)
7. Vocabulary: Cuts and silhouettes (Bài tập 9/ T.34)
8. Vocabulary: CAD garment patterns (Bài tập 12/ T.35)
9. Reading: Does one size really fit all? (Output/ T.36)
10. Speaking: Discussion (T. 36)
11. Writing: Write an argumentative paragraph
* Topic: Should there be one international sizing code? Why or why not?
12. Self-study
12.3. Reading: bài “Body measurement” (Supplementary material)
12.4. Listening: bài tập 10, 11/ T.35

Chương 4:       PRODUCTION		                     Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
· Mở rộng vốn từ: quy trình sản xuất quần áo của nhà máy (the factory production of garments), vấn đề trong sản xuất (problems in production process); phương pháp đóng gói hàng dệt may (methods of packing)
· Luyện tập ngữ pháp: Because – Because of – So
· Luyện tập kĩ năng đọc
· Luyện tập kĩ năng nghe: nghe chi tiết (specific information) và ghi chú (taking notes)
· Luyện tập kĩ năng nói: thảo luận
· Luyện tập viết đoạn văn nêu nguyên nhân và hệ quả một vấn đề (a cause and effect paragraph)
2. Nội dung chương:
1. Vocabulary: The factory production of garments (Starter/ T.37)
2. Vocabulary: Problems in production process (Bài tập 1/ T.38)
3. Listening: Production problems (Bài tập 2,3/ T38-39)
4. Grammar: Because – Because of – So (Bài tập 4/ T.39)
5. Vocabulary: Methods of packing (Bài tập 5, 6, 7/ T.39-40)
6. Listening: Packaging preferences (Bài tập 8, 9/ T.40-41)
7. Reading: Company profile: UNIQLO and its Takumi Team (Output/ T.42)
8. Speaking: Discussion (T. 42)
9. Writing: Write a cause and effect paragraph
* Topic: Defective garments are one of the popular problems in the production process. What are the causes of that problem
10. Self-study
10.2 Reading: bài “Hand Sewing Techniques” (Supplementary material)
10.3. Listening: Bài tập 10, 11/ T.41

[bookmark: _GoBack]Chương 5:       RETAIL			                     Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
· Mở rộng vốn từ: trừng bày ở cửa kính và trong cửa tiệm (window and in-store display tools), kiểu trưng bày (display types)
· Luyện tập ngữ pháp: Yêu cầu (Making requests)
· Luyện tập kĩ năng đọc: đọc chi tiết (specific information).
· Luyện tập kĩ năng nghe: nghe chi tiết (specific information) và ghi chú (taking notes)
· Luyện tập nói: thương lượng, thảo luận
· Luyện tập viết đoạn văn nêu ưu-khuyết điểm một vấn đề (pros and cons paragraph)
2. Nội dung chương:
1. Vocabulary: Window and in-store display tools (Starter/ T.60)
2. Vocabulary: Display types (Bài tập 1, 2, 3/ T.61-62)
3. Listening: Setting up a window display (Bài tập 4, 5/ T.62-63)
4. Grammar: Making requests (Bài tập 6/ T.63)
5. Reading: A buyer for a clothing retailer (Bài tập 7/ T.64)
6. Speaking: Role-play – Negotiation (T.66+Bài tập 10/ T.66)
7. Reading: From High-street to the Internet Highway: E-commerce (Output/ T.67)
8. Speaking: Discussion (T.67)
9. Writing: Write a pros and cons paragraph
* Topic: 
Pros and cons of buying clothing and accessories online
10. Self-study
10.1.    Reading: bài “Fashion Selling Guide” (Supplementary material)
10.2. Listening: Bài tập 8, 9/ T.65
10.3. Reading: bài “How to start a fashion line in today’s market”

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, loa, micro, máy cassette

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
- Từ vựng và thuật ngữ trong chuyên ngành may-thời trang
- Ngữ pháp căn bản để đọc hiểu các văn bản liên quan đến lĩnh vực may – thời trang
- Kiến thức nền tảng về quá trình tạo ra một sản phẩm may mặc 
· Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp (nghe-nói) trong lĩnh vực may – thời trang
- Kỹ năng đọc hiểu các văn bản, tài liệu chuyên ngành may – thời trang
- Kỹ năng viết những loại văn bản cơ bản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Hoàn thành phần bài tập tự học
- Tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm
- Tự giác sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp trong và ngoài lớp học

2. Phương pháp: 
· Đánh giá quá trình: 50%, trong đó:
+ Dự lớp: 			10%
+ Thảo luận nhóm:		20%

+ Bài tập:
+ Thi giữa kỳ:		20%
· Thi cuối học kỳ: 50% (Hình thức thi: Trắc nghiệm, Thời gian: 60 phút)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp hệ Cao đẳng chính quy của chuyên ngành Công nghệ May-Thời trang
 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
- Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất.
- Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời hướng dẫn sinh viên áp dụng kiến thức đã học để phát triển các kĩ năng thực hành tiếng.
- Lồng ghép việc rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh với kiến thức chuyên ngành May-thời trang và thực tiễn nghề nghiệp.
- Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp.
- Hướng dẫn cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm và tự học.

· Đối với người học:
- Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.
- Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.
- Liên hệ kiến thức được học với những môn học chuyên ngành khác và thực tiễn ngành nghề.
- Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.



4. Tài liệu tham khảo:
· Sách, giáo trình chính:
Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry. Oxford University Press
· Sách, tài liệu tham khảo:
Sewing Equipment and Tools. Retrieved from http://goo.gl/oZlBt6
Sewing Machine. Retrieved from http://goo.gl/oZlBt6
Fibre to Fabric. Retrieved from http://goo.gl/IWdfL3
Guide to Home Laundering and Dry-cleaning Symbols. Retrieved from http://goo.gl/dGkVKh
Body Measurement. Retrieved from http://goo.gl/fctNae
Hand Sewing Techniques. Retrieved from http://goo.gl/oZlBt6
Fashion Selling Guide. Retrieved from http://goo.gl/rqOfDV
How to start a fashion line in today’s market. Retrieved from https://goo.gl/9q7GIP

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

